
STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc
Giới tính 
(1: Nam, 
2: Nữ)

Ngày, tháng, 

năm sinh

Địa chỉ 
(ghi theo thứ tự 

thôn/tổ)

I Hộ nghèo: 141 hộ
1 KPUIH H' HMI Gia-rai 2 01/01/1966 Làng Pnuk
2 RƠ LAN H PRƯƠNG Gia-rai 2 01/01/1970 Làng Pnuk
3 RƠ LAN H' HLEL Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Pnuk
4 RƠ LAN H' OEL Gia-rai 2 20/10/1992 Làng Pnuk
5 SIU NAM Gia-rai 1 01/01/1993 Làng Pnuk
6 RƠ LAN LAM Gia-rai 1 20/12/1994 Làng Pnuk
7 KPUIH H' DÊN Gia-rai 1 04/06/2001 Làng Pnuk
8 KPUIH H' HLÊL Gia-rai 1 11/10/1967 Làng Pnuk
9 KPUIH KHIÊM Gia-rai 2 01/01/1958 Làng Pnuk
10 KPUIH SANG Gia-rai 1 01/01/1963 Làng Pnuk
11 RƠ CHÂM JEN Gia-rai 1 01/01/1973 Làng Pnuk
12 KPUIH TRANH Gia-rai 1 15/11/1997 Làng Pnuk
13 RƠ LAN H VUT Gia-rai 2 01/01/1995 Làng Pnuk
14 TRẦN NAM CAO Kinh 1 05/10/1968 Làng Pnuk
15 KSOR QUYNH Gia-rai 1 25/12/1999 Làng Pnuk
16 KPUIH H' KHÔI Gia-rai 2 30/3/1974 Làng Pnuk
17 RƠ MAH  BYIN Gia-rai 2 01/01/1986 Làng Pnuk
18 RƠ CHÂM PIÊM Gia-rai 2 01/01/1999 Làng Pnuk
19 ĐẬU QUANG KHỞI Kinh 1 16/07/1963 Làng Pnuk
20 RƠ LAN H VY Gia-rai 2 24/5/2000 Làng Pnuk
21 SIU LIN Gia-rai 1 14/03/1990 Làng Pnuk
22 RƠ MAH H' HLIN Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Pnuk
23 RƠ MAH CHIM Gia-rai 1 01/01/1991 Làng Pnuk
24 SIU NHENG Gia-rai 1 15/05/1969 Làng Pnuk
25 RƠ MAH H' PEN Gia-rai 2 01/01/1980 Làng Ấp
26 KPUIH HUÔNG Gia-rai 1 01/01/1958 Làng Ấp
27 RƠ MAH H' PHYĂN Gia-rai 2 01/01/1982 Làng Ấp
28 KPUIH JUN Gia-rai 1 01/01/1947 Làng Ấp
29 KSOR NHỚP Gia-rai 2 01/01/1951 Làng Ấp
30 RƠ MAH H' YÔM Gia-rai 2 01/01/1944 Làng Ấp
31 RƠ LAN H' GĂNG Gia-rai 2 01/01/1930 Làng Ấp
32 RƠ MAH H' KHÓI Gia-rai 2 01/01/1990 Làng Ấp
33 RƠ LAN KLỚT Gia-rai 1 01/01/1961 Làng Ấp
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34 RƠ LAN TÍCH Gia-rai 1 02/08/1983 Làng Ấp
35 KPUIH HLIM Gia-rai 1 30/12/1989 Làng Ấp
36 RƠ MAH H' HOÀI Gia-rai 2 27/07/1997 Làng Ấp
37 KPUIH BÉT Gia-rai 1 01/01/1986 Làng Ấp
38 KPUIH BLÊH Gia-rai 1 01/01/1983 Làng Ấp
39 KPUIH H' ET Gia-rai 2 01/01/1969 Làng Ấp
40 KSOR H' TAN Gia-rai 2 01/01/1986 Làng Ấp
41 RƠ MAH HUN Gia-rai 1 01/01/1972 Làng Ấp
42 KPUIH H DEL Gia-rai 2 01/01/1961 Làng Ấp
43 KPUIH THIẾU Gia-rai 1 05/10/1969 Làng Ấp
44 RƠ LAN H BYƠNG Gia-rai 2 01/01/1944 Làng Ấp
45 RƠ MAH SUING Gia-rai 1 15/9/2003 Làng Ấp
46 RƠ LAN H' KIỀU Gia-rai 2 01/01/2000 Làng Ấp
47 RƠ MAH H' ÚT Gia-rai 2 01/01/1934 Làng Ấp
48 RƠ LAN HUET Gia-rai 1 25/10/1958 Làng Ấp
49 NGUYỄN TRỌNG CÁT Kinh 1 04/08/1966 Làng Ấp
50 RƠ LAN H' HOA Gia-rai 2 01/01/1970 Làng lung Prông
51 KPUIH H LENG Gia-rai 2 01/01/1957 Làng lung Prông
52 SIU H' BIÊN Gia-rai 2 01/01/1993 Làng lung Prông
53 RƠ MAH H' TUL Gia-rai 2 01/01/1961 Làng lung Prông
54 RƠ LAN BLIK Gia-rai 1 01/01/1941 Làng lung Prông
55 KPUIH DẪN Gia-rai 1 08/06/1997 Làng lung Prông
56 RƠ MAH H' UAIH Gia-rai 2 01/01/1968 Làng lung Prông
57 RƠ MAH H'HYEL Gia-rai 2 01/01/1969 Làng lung Prông
58 SIU H' DIT Gia-rai 2 01/01/1958 Làng lung Prông
59 RƠ LAN BÃI Gia-rai 1 01/01/1973 Làng lung Prông
60 KPUIH BÍT Gia-rai 1 10/11/1977 Làng lung Prông
61 SIU H' PRI Gia-rai 2 01/01/1993 Làng lung Prông
62 KSOR H' BIAH Gia-rai 2 01/01/1950 Làng Hrang
63 RƠ LAN JYẼL Gia-rai 2 01/01/1979 Làng Hrang
64 RƠ LAN H' BA Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Hrang
65 RƠ LAN QUÂN Gia-rai 1 01/01/1988 Làng Hrang
66 KPUIH RUN Gia-rai 1 01/01/2000 Làng Hrang
67 RƠ MAH H' LƠNG Gia-rai 2 01/01/1968 Làng Hrang
68 SIU H' MLẼH Gia-rai 2 01/01/1989 Làng Hrang
69 RƠ MAH BÊNG Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Hrang
70 RƠ MAH H' ĐÊL Gia-rai 2 01/01/1957 Làng Hrang
71 RƠ LAN QUANG Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Hrang
72 KPUIH H' BLẼP Gia-rai 2 01/01/1998 Làng Hrang
73 KPUIH BLOM Gia-rai 1 01/01/1972 Làng Hrang
74 SIU H' DẼ Gia-rai 2 01/01/1988 Làng Hrang
75 RƠ MAH H' MÔNG Gia-rai 2 01/01/1944 Làng Hrang
76 RƠ MAH H' PHYUI Gia-rai 2 04/06/1994 Làng Hrang
77 NAY BUN RY Gia-rai 2 25/04/1956 Làng Hrang



78 RƠ MAH JOL Gia-rai 1 01/01/1942 Làng Hrang
79 RƠ CHÂM DÊNH Gia-rai 2 01/01/1969 Làng Hrang
80 RƠ LAN H' SŨE Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Hrang
81 RƠ LAN H' VUN Gia-rai 2 01/01/1975 Làng Hrang
82 RƠ MAH H' BIL Gia-rai 2 12/12/1989 Làng Hrang
83 KPUIH H' JÁP Gia-rai 2 01/01/1947 Làng Hrang
84 RƠ LAN H' YẼL Gia-rai 2 01/01/1969 Làng Hrang
85 RƠ MAH PHINH Gia-rai 1 01/02/1976 Làng Hrang
86 KPUIH NHUÔNG Gia-rai 2 01/01/1970 Làng Hrang
87 KPĂ H' PHYÊN Gia-rai 2 01/01/1985 Làng Grôn
88 RƠ MAH H' PEL Gia-rai 2 01/01/1951 Làng Grôn
89 KPUIH PHAN Gia-rai 1 01/01/1974 Làng Grôn
90 RƠ LAN H' SỚT Gia-rai 2 01/01/1950 Làng Grôn
91 SIU BÍT Gia-rai 1 01/01/1945 Làng Grôn
92 RƠ LAN H' MIN Gia-rai 2 01/01/1968 Làng Grôn
93 KPUIH H' BLÔC Gia-rai 2 01/01/1973 Làng Grôn
94 RƠ LAN  H' PEN Gia-rai 2 01/01/1976 Làng Grôn
95 SIU A Gia-rai 1 01/01/1968 Làng Grôn
96 RƠ MAH H' KHOAN Gia-rai 2 15/03/2004 Làng Grôn
97 SIU VI Gia-rai 1 01/01/1985 Làng Grôn
98 SIU NGING Gia-rai 1 08/08/1980 Làng Grôn
99 SIU BYƠH Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Grôn
100 RƠ MAH H' HÂM Gia-rai 2 08/06/1982 Làng Grôn
101 RƠ CHÂM PHONG Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Grôn
102 RƠ MAH H' PHYƠL Gia-rai 2 01/01/1979 Làng Grôn
103 SIU NƠ Gia-rai 1 01/01/1994 Làng Grôn
104 KSOR TIU Gia-rai 1 01/01/1970 Làng Grôn
105 KPUIH HYOL Gia-rai 1 01/01/1974 Làng Grôn
106 RƠ LAN DJÍT Gia-rai 1 01/01/1970 Làng Grôn
107 KPUIH H' PRAO Gia-rai 2 01/01/1951 Làng Grôn
108 RƠ MAH SINH Gia-rai 1 01/01/1991 Làng Grôn
109 SIU THINH Gia-rai 1 13/04/1952 Làng Grôn
110 RƠ MAH H' PHYENG Gia-rai 2 01/01/1954 Làng Grôn
111 RƠ LAN NHÔ Gia-rai 1 02/11/2003 Làng Grôn
112 RƠ MAH DÒN Gia-rai 1 01/01/1987 Làng Grôn
113 RƠ MAH H' BIH Gia-rai 2 01/01/1957 Làng Krai
114 RƠ LAN H' BYIO Gia-rai 2 01/01/1959 Làng Krai
115 RƠ MAH H' BYIL Gia-rai 1 01/01/1959 Làng Krai
116 KPUIH H' HLEP Gia-rai 2 01/01/1956 Làng Krai
117 RƠ  CHÂM H' BYÔNG Gia-rai 2 01/01/1961 Làng Krai
118 KPUIH  H' PDINH Gia-rai 2 01/01/1950 Làng Krai
119 KƠ PĂ H' BYỄ Gia-rai 2 01/01/1966 Làng Krai
120 KHPUIH H' ỠNG Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Krai
121 HỒ THỊ LONG Kinh 2 01/01/1962 Làng Krai



122 RƠ LAN H' HUEO Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Krai
123 RƠ MAH H'PIENG Gia-rai 2 01/01/1962 Làng Krai
124 RƠ CHÂM H' BE Gia-rai 2 01/01/1993 Làng Krai
125 RAH LAN H' IN Gia-rai 1 01/01/1961 Làng Krai
126 SIU H' VÂN Gia-rai 2 20/12/1970 Làng Krai
127 RƠ LAN H' BEH Gia-rai 2 01/01/1950 Làng Krai
128 RƠ LAN HLIL Gia-rai 1 26/08/1977 Làng Krai
129 KPUIH H' PONG Gia-rai 2 01/01/1984 Làng Krai
130 KSOR GRIT Gia-rai 1 01/01/1972 Làng Krai
131 RƠ LAN H' TĂM Gia-rai 2 01/01/1962 Làng Krai
132 RƠ MAH H' PHYƠN Gia-rai 2 01/01/1960 Làng Trolđeng
133 KSOR H' ĐÔM Gia-rai 2 01/01/1968 Làng Trolđeng
134 RƠ LAN H' PIÊL Gia-rai 2 01/01/1950 Làng Trolđeng
135 ĐẬU XUÂN KHÁNH Kinh 1 02/05/1988 Tổ dân phố 1
136 LÊ THỊ MƯỜI Kinh 2 01/01/1936 Tổ dân phố 3
137 BÙI THỊ MÙI Kinh 2 16/12/1967 Tổ dân phố 7

138
ĐẶNG NGUYỄN MINH 
PHƯƠNG Kinh 1 02/04/2006 Tổ dân phố 7

139 HỒ THỊ TUYẾT Kinh 2 16/06/1973 Tổ dân phố 9
140 ĐINH XUÂN ĐỨC Kinh 1 20/01/1970 Tổ dân phố 9
141 HỒ THỊ XUÂN Kinh 2 10/10/1954 Tổ dân phố 9
II Hộ cận nghèo: 411 hộ
1 KPUIH KLƯNH Gia-rai 1 01/01/1991 Làng Pnuk
2 KPUIH NÔ Gia-rai 1 01/01/1951 Làng Pnuk
3 RƠ MAH HIN Gia-rai 1 01/01/1962 Làng Pnuk
4 RƠ MAH H' NHI Gia-rai 2 15/01/1997 Làng Pnuk
5 KSOR H' PHÍT Gia-rai 2 12/10/1964 Làng Pnuk
6 KPUIH H' MLƠNG Gia-rai 2 01/01/1986 Làng Pnuk
7 RƠ CHÂM CHUIH Gia-rai 1 01/01/1974 Làng Pnuk
8 KPUIH H' PIAM Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Pnuk
9 KSOR TOAN Gia-rai 1 01/07/1977 Làng Pnuk
10 RƠ LAN TRƯƠNG Gia-rai 1 21/09/1988 Làng Pnuk
11 RƠ MAH HYAO Gia-rai 1 11/03/1977 Làng Pnuk
12 KPUIH  IM Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Pnuk
13 RƠ MAH THƠNG Gia-rai 1 12/08/1991 Làng Pnuk
14 RƠ MAH BRI Gia-rai 1 26/09/1983 Làng Pnuk
15 RƠ MAH HLOAN Gia-rai 1 01/01/1985 Làng Pnuk
16 RƠ CHÂM BYANH Gia-rai 1 01/01/1983 Làng Pnuk
17 ĐINH H' LĂI Gia-rai 2 17/1/1962 Làng Pnuk
18 LÊ VĂN TRƯỜNG Kinh 1 06/11/1983 Làng Pnuk
19 KPUIH H' PHYON Gia-rai 2 15/10/1985 Làng Pnuk
20 ĐINH LÊ Gia-rai 1 02/07/1996 Làng Pnuk
21 KPUIH BLON Gia-rai 2 01/01/1957 Làng Pnuk
22 KPUIHH H' PHYĨN Gia-rai 2 30/11/1975 Làng Pnuk



23 KPUIH H' CHA Gia-rai 2 01/01/1930 Làng Pnuk
24 RƠ LAN TUYÊN Gia-rai 1 28/10/1997 Làng Pnuk
25 KPUIH SAN Gia-rai 1 10/10/1986 Làng Pnuk
26 RƠ MAH UIL Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Pnuk
27 KPUIH ĐÔ Gia-rai 1 29/05/1996 Làng Pnuk
28 RƠ LAN H' ZA Gia-rai 2 24/11/1984 Làng Pnuk
29 RƠ LAN BLƠT Gia-rai 1 20/11/1945 Làng Pnuk
30 RƠ MAH BYỠI Gia-rai 1 01/01/1948 Làng Pnuk
31 RƠ MAH NHIÊN Gia-rai 1 12/11/1991 Làng Pnuk
32 KHUẤT THỊ YÊN Mường 2 06/11/1983 Làng Pnuk
33 RƠ LAN ĐỘC Gia-rai 1 11/10/1985 Làng Pnuk
34 NGUYỄN THỊ HỒNG Kinh 2 01/11/1978 Làng Pnuk
35 ĐINH XUÂN BANG Ba-na 1 23/9/1981 Làng Pnuk
36 RƠ MAH SUÊN Gia-rai 1 30/04/1992 Làng Pnuk
37 RƠ MAH VEN Gia-rai 1 10/02/1981 Làng Pnuk
38 RƠ MAH CƯƠNG Gia-rai 1 06/12/1989 Làng Pnuk
39 RƠ LAN ĐÊM Gia-rai 1 01/03/1996 Làng Pnuk
40 RƠ MAH HẬU Gia-rai 1 01/01/1993 Làng Pnuk
41 RƠ LAN DIL Gia-rai 1 03/03/1985 Làng Pnuk
42 KPUIH CHIẾN Gia-rai 1 01/01/1992 Làng Pnuk
43 RƠ LAN BLUK Gia-rai 1 10/05/1965 Làng Pnuk
44 LƯƠNG THANH TÙNG Kinh 1 11/11/1991 Làng Pnuk
45 KSOR EN Gia-rai 1 29/4/1992 Làng Pnuk
46 RƠ MAH H' BIÊR Gia-rai 2 01/01/1931 Làng Pnuk
47 KPUIH QUANH Gia-rai 1 10/12/1991 Làng Pnuk
48 RƠ LAN H' CHON Gia-rai 2 01/01/1996 Làng Pnuk
49 NGUYỄN XUÂN HƯNG Gia-rai 1 26/4/1992 Làng Pnuk
50 RƠ LAN H' HÔN Gia-rai 2 12/09/1997 Làng Pnuk
51 RƠ LAN NGENG Gia-rai 1 28/01/1985 Làng Pnuk
52 RƠ LAN DUNG Gia-rai 1 01/01/1986 Làng Pnuk
53 RƠ LAN H' REN Gia-rai 2 01/01/1960 Làng Ấp
54 RƠ MAH BLIM Gia-rai 1 10/06/1993 Làng Ấp
55 RƠ MAH H' MOL Gia-rai 2 01/01/1932 Làng Ấp
56 KSOR VIÊNG Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Ấp
57 RƠ CHÂM THUNG Gia-rai 1 01/01/1975 Làng Ấp
58 RƠ LAN BÊNG Gia-rai 1 04/06/1992 Làng Ấp
59 RƠ MAH H' SỢ Gia-rai 2 02/04/1971 Làng Ấp
60 RƠ MAH THI Gia-rai 1 15/05/1974 Làng Ấp
61 RƠ CHÂM TỤY Gia-rai 1 10/12/1987 Làng Ấp
62 RƠ MAH HUÔL Gia-rai 1 12/05/1969 Làng Ấp
63 RƠ MAH H' SOAN Gia-rai 2 05/07/1990 Làng Ấp
64 RƠ MAH NGIN Gia-rai 1 01/01/1982 Làng Ấp
65 SIU KHIN Gia-rai 1 20/4/1986 Làng Ấp
66 RƠ MAH ĐỨC Gia-rai 1 04/02/1983 Làng Ấp



67 RƠ LAN DÊL Gia-rai 1 15/04/1987 Làng Ấp
68 KPUIH H' PHIL Gia-rai 2 01/01/1989 Làng Ấp
69 RƠ LAN DONG Gia-rai 1 01/01/1962 Làng Ấp
70 RƠ MAH H' MẼN Gia-rai 2 01/01/1943 Làng Ấp
71 RƠ MAH H' PHĨE Gia-rai 2 01/01/1971 Làng Ấp
72 RƠ CHÂM H' XUYÊN Gia-rai 2 04/05/2003 Làng Ấp
73 RƠ LAN PHÍCH Gia-rai 1 01/01/1970 Làng Ấp
74 KSOR MÊK Gia-rai 2 20/02/1980 Làng Ấp
75 KPUIH DUYỆT Gia-rai 1 01/01/1992 Làng Ấp
76 RƠ MAH ALINH Gia-rai 1 01/01/1985 Làng Ấp
77 KPUIH NAM Gia-rai 1 20/10/1996 Làng Ấp
78 RƠ LAN H' BIN Gia-rai 2 01/01/1995 Làng Ấp
79 RƠ LAN PHÚ Gia-rai 1 20/11/2003 Làng Ấp
80 RƠ LAN THANG Gia-rai 1 05/05/1965 Làng Ấp
81 KSOR THEN Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Ấp
82 RƠ LAN THIẾU Gia-rai 1 25/1/2002 Làng Ấp
83 KPUIH H'PHÍ Gia-rai 2 26/3/1989 Làng Ấp
84 RƠ MAH JIN Gia-rai 1 01/01/1976 Làng Ấp
85 RƠ MAH CHÚT Gia-rai 1 26/1/1982 Làng Ấp
86 HÀ VĂN TĂNG Thái 1 18/5/1989 Làng Ấp
87 RƠ MAH DƯƠNG Gia-rai 1 18/11/1993 Làng Ấp
88 RƠ MAH KĂN Gia-rai 1 01/01/1979 Làng Ấp
89 RƠ LAN ĐA Gia-rai 1 20/11/1980 Làng Ấp
90 RƠ LAN HA Gia-rai 1 01/07/1992 Làng Ấp
91 RƠ MAH THUL Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Ấp
92 RƠ MAH DƯỢC Gia-rai 1 10/06/1995 Làng Ấp
93 RƠ LAN ÚI Gia-rai 1 15/5/1966 Làng Ấp
94 RƠ MAH H' HLIN Gia-rai 2 16/03/1988 Làng Ấp
95 RƠ LAN H' NÚI Gia-rai 2 08/01/1996 Làng Ấp
96 RƠ MAH H' JION Gia-rai 1 01/01/1973 Làng Ấp
97 RƠ MAH Ê Gia-rai 1 01/01/1964 Làng Ấp
98 RƠ LAN H' BIL Gia-rai 2 01/01/1995 Làng Ấp
99 RƠ LAN H' HUYỀN TRANG Gia-rai 2 07/12/2006 Làng Ấp
100 RƠ LAN H'GRẮK Gia-rai 2 01/01/1974 Làng Ấp
101 KPUIH SÁU Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Ấp
102 ĐINH VĂN DÊCH Ba-na 1 01/01/1988 Làng Ấp
103 SIU HIÚET Gia-rai 1 01/01/1966 Làng Ấp
104 RƠ LAN H'KUI Gia-rai 1 01/01/1968 Làng Ấp
105 RƠ MAH H' PHEL Gia-rai 2 20/07/1985 Làng Ấp
106 RƠ MAH PLŨP Gia-rai 1 06/12/1994 Làng Ấp
107 PHẠM ĐỨC LONG Kinh 1 01/01/1988 Làng Ấp
108 RƠ LAN H' KHUYÊN Gia-rai 2 01/01/2000 Làng Ấp
109 SIU THOÁT Gia-rai 1 23/3/1993 Làng Ấp
110 RƠ MAH LUYN Gia-rai 1 18/12/1992 Làng Ấp



111 KSOR HLIK Gia-rai 1 07/02/1995 Làng Ấp
112 RƠ LAN H' GÁI Gia-rai 2 02/08/1999 Làng Ấp
113 KSOR BRIÊL Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Ấp
114 RƠ MAH JỚP Gia-rai 1 28/04/1978 Làng Ấp
115 ĐINH VĂN TÂN Ba-na 1 20/10/1983 Làng Ấp
116 KPUIH KLỚT Gia-rai 1 28/12/1983 Làng Ấp
117 RƠ MAH H' BYEL Gia-rai 2 01/01/1979 Làng Ấp
118 RƠ MAH H' PHIĂ Gia-rai 2 01/01/1959 Làng Ấp
119 RƠ MAH PIU Gia-rai 1 01/01/1975 Làng Ấp
120 RƠ MAH H' BANG Gia-rai 2 01/01/1947 Làng Ấp
121 RƠ MAH H' JENG Gia-rai 2 01/01/1987 Làng lung Prông
122 KPUIH HỌC Gia-rai 1 20/06/1987 Làng lung Prông
123 RƠ MAH JÁCH Gia-rai 1 15/05/1989 Làng lung Prông
124 RƠ MAH CHIÊU Gia-rai 1 02/03/1941 Làng lung Prông
125 KPUIH KĂN Gia-rai 1 01/01/1973 Làng lung Prông
126 RƠ MAH H' CHA Gia-rai 2 01/01/1942 Làng lung Prông
127 KPUIH NHUEL Gia-rai 1 10/09/1965 Làng lung Prông
128 RƠ LAN H' CHAI Gia-rai 2 01/01/1950 Làng lung Prông
129 BÙI VĂN LAM Kinh 1 02/02/1971 Làng lung Prông
130 SIU PƠL Gia-rai 1 01/01/1977 Làng lung Prông
131 SIU KỲ Gia-rai 1 01/01/1969 Làng lung Prông
132 KPUIH LỰC Gia-rai 1 01/01/1992 Làng lung Prông
133 KPUIH H' PLẼ Gia-rai 2 01/01/1950 Làng lung Prông
134 SIU H DƯƠNG Gia-rai 2 01/01/1995 Làng lung Prông
135 KPUIH ET Gia-rai 1 01/01/1999 Làng lung Prông
136 KPUIH THAM Gia-rai 1 15/1/1999 Làng lung Prông
137 KPUIH H' PHDỤI Gia-rai 2 01/01/1972 Làng lung Prông
138 SIU NHIN Gia-rai 1 01/01/1986 Làng lung Prông
139 RƠ CHÂM GIÁO Gia-rai 1 01/01/1986 Làng lung Prông
140 SIU MÊK Gia-rai 1 1/1/1983 Làng lung Prông
141 KPUIH H'PHON Gia-rai 2 10/12/1996 Làng lung Prông
142 KPUIH H' ĐÉT Gia-rai 2 01/01/1954 Làng lung Prông
143 RƠ LAN SOP Gia-rai 1 25/5/1972 Làng lung Prông
144 KSOR ƠN Gia-rai 1 01/01/1994 Làng lung Prông
145 KPUIH TƯN Gia-rai 1 02/03/1986 Làng lung Prông
146 RƠ LAN VUÔNG Gia-rai 1 15/10/1994 Làng lung Prông
147 RƠ LAN HIỆP Gia-rai 1 20/5/1995 Làng lung Prông
148 KPUIH H' KHÓT Gia-rai 2 01/01/1968 Làng lung Prông
149 SIU H' BƯNH Gia-rai 2 01/01/1942 Làng lung Prông
150 RAH LAN LÉP Gia-rai 1 03/03/1963 Làng lung Prông
151 KPUIH MLẤP Gia-rai 1 01/01/1963 Làng lung Prông
152 RƠ MAH ĐẤT Gia-rai 1 03/09/1991 Làng lung Prông
153 HYÊN Gia-rai 1 01/01/1989 Làng lung Prông
154 KPUIH BLỚ Gia-rai 1 11/10/1987 Làng lung Prông



155 KPUIH YỠM Gia-rai 1 01/01/1967 Làng Hrang
156 RƠ MAH  BOC Gia-rai 1 01/01/1993 Làng Hrang
157 KPUIH DYŨI Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Hrang
158 VŨ BÁ KIẾM Kinh 1 10/09/1980 Làng Hrang
159 RƠ MAH GAI Gia-rai 1 01/01/1992 Làng Hrang
160 RƠ MAH NONG Gia-rai 1 15/05/1988 Làng Hrang
161 SIU THOEN Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Hrang
162 RƠ MAH PÚP Gia-rai 1 10/12/1992 Làng Hrang
163 SIU KHÓI Gia-rai 1 01/01/1992 Làng Hrang
164 TRẦN VĂN THÀNH Kinh 1 12/12/1977 Làng Hrang
165 SIU H' THOA Gia-rai 2 01/01/1971 Làng Hrang
166 SIU H' MLAM Gia-rai 2 01/01/1996 Làng Hrang
167 RƠ MAH SÂN Gia-rai 1 22/12/1989 Làng Hrang
168 RƠ MAH KOAN Gia-rai 1 01/03/1981 Làng Hrang
169 RƠ MAH H' HUY Gia-rai 2 01/01/1991 Làng Hrang
170 RƠ LAN H' NI Gia-rai 2 21/10/1993 Làng Hrang
171 RƠ MAH H' PHIM Gia-rai 2 01/01/1980 Làng Hrang
172 KPUIH H' HIẾP Gia-rai 2 01/04/1969 Làng Hrang
173 KPUIH H' PLUN Gia-rai 2 20/07/1997 Làng Hrang
174 KSOR THÔNG Gia-rai 1 01/01/1986 Làng Hrang
175 RƠ LAN THẮNG Gia-rai 1 06/08/1986 Làng Hrang
176 RƠ MAH GLEK Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Hrang
177 KPUIH JOP Gia-rai 1 05/01/1987 Làng Hrang
178 RƠ LAN NGỌC Gia-rai 1 10/10/1996 Làng Hrang
179 RƠ LAN H' BYÚT Gia-rai 2 01/01/1985 Làng Hrang
180 SIU H' MÙNG Gia-rai 2 08/03/1988 Làng Hrang
181 RƠ MAH GÁI Gia-rai 2 01/01/1991 Làng Hrang
182 KPUIH NHUNG Gia-rai 1 01/01/1991 Làng Hrang
183 RƠ MAH CHANH Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Hrang
184 RƠ MAH H' PHYI Gia-rai 2 01/01/1973 Làng Hrang
185 SIU NHÍP Gia-rai 1 01/01/1985 Làng Hrang
186 KPUIH H' PHONG Gia-rai 2 01/01/1974 Làng Hrang
187 RƠ MAH H' LĂM Gia-rai 2 19/06/1984 Làng Hrang
188 RƠ MAH H' PẼN Gia-rai 2 02/06/1988 Làng Hrang
189 KSOR H' GLƠL Gia-rai 2 01/01/1984 Làng Hrang
190 SIU H' HEN Gia-rai 2 01/01/1988 Làng Hrang
191 KPUIH QUÝ Gia-rai 1 01/01/1992 Làng Hrang
192 KSOR LƯƠNG Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Hrang
193 RƠ MAH THỨC Gia-rai 1 18/2/1986 Làng Hrang
194 SIU TIÊNG Gia-rai 1 26/08/1990 Làng Hrang
195 RƠ MAH H' DÕT Gia-rai 2 01/01/1987 Làng Hrang
196 KPUIH KHEO Gia-rai 1 20/05/1985 Làng Hrang
197 RƠ MAH HLEO Gia-rai 1 01/01/1980 Làng Hrang
198 RƠ LAN H' BUN Gia-rai 2 05/03/1953 Làng Hrang



199 KPUIH HUÔM Gia-rai 1 12/02/1930 Làng Hrang
200 KPUIH HYAO Gia-rai 1 01/01/1996 Làng Hrang
201 RƠ MAH H' BLƠNG Gia-rai 2 01/01/1991 Làng Hrang
202 KPUIH SƠN Gia-rai 1 12/10/1999 Làng Hrang
203 RƠ MAH ÉK Gia-rai 1 01/01/1954 Làng Hrang
204 SIU JÂU Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Hrang
205 KSOR THÍU Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Hrang
206 RƠ MAH LONG Gia-rai 1 01/01/1994 Làng Hrang
207 PHẠM THỊ VỊ Gia-rai 2 07/03/1979 Làng Hrang
208 KPUIH MLANG Gia-rai 1 16/04/1979 Làng Hrang
209 RƠ MAH H' PHYIN Gia-rai 2 01/01/1970 Làng Hrang
210 SIU H' ĐĂNG Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Hrang
211 KPUIH PIN Gia-rai 1 15/07/1992 Làng Hrang
212 KPUIH H' BYẼP Gia-rai 2 01/01/1979 Làng Hrang
213 RƠ MAH ĐẠC Gia-rai 1 01/01/1982 Làng Grôn
214 KPUIH LỰC Gia-rai 1 02/09/1994 Làng Grôn
215 RƠ LAN SON Gia-rai 1 06/07/1985 Làng Grôn
216 KPUIH H' LINH Gia-rai 2 01/01/1930 Làng Grôn
217 KSOR BLƯN Gia-rai 1 20/10/1985 Làng Grôn
218 SIU H' VẼL Gia-rai 2 01/01/1978 Làng Grôn
219 LỤC VĂN NÚP Thái 1 20/10/1980 Làng Grôn
220 KPUIH DJEN Gia-rai 1 01/01/1973 Làng Grôn
221 SIU MÉK Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Grôn
222 RƠ LAN H' HYEL Gia-rai 2 01/01/1962 Làng Grôn
223 KPUIH H' THỊ Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Grôn
224 HỒ THỊ NGHINH Kinh 1 20/10/1949 Làng Grôn
225 SIU CHOL Gia-rai 1 20/6/1986 Làng Grôn
226 ĐINH PHANH Gia-rai 1 02/04/1982 Làng Grôn
227 TRƯƠNG VĂN DŨNG Kinh 1 20/09/1990 Làng Grôn
228 SIU HYONG Gia-rai 1 01/01/1965 Làng Grôn
229 RƠ MAH  KÝ Gia-rai 1 05/03/1987 Làng Grôn
230 RƠ LAN H' NHŨN Gia-rai 2 05/05/1967 Làng Grôn
231 RƠ MAH TƯ Gia-rai 1 01/01/2001 Làng Grôn
232 KPUIH TIN Gia-rai 1 01/01/1965 Làng Grôn
233 RƠ CHÂM KLE Gia-rai 1 01/01/1973 Làng Grôn
234 RƠ LAN H' TÝ Gia-rai 2 01/01/1974 Làng Grôn
235 RƠ MAH H' BYA Gia-rai 2 01/02/1968 Làng Grôn
236 RƠ MAH H' PHYẼN Gia-rai 2 01/01/1986 Làng Grôn
237 KPUIH HLÕNH Gia-rai 1 01/01/1949 Làng Grôn
238 RƠ MAH THUYẾT Gia-rai 1 01/01/1996 Làng Grôn
239 RƠ MAH THÂM Gia-rai 1 01/01/1986 Làng Grôn
240 KPÃ GENG Gia-rai 1 01/01/1988 Làng Grôn
241 RƠ MAH LINH Gia-rai 1 01/01/1993 Làng Grôn
242 KPUIH CHÓC Gia-rai 1 01/01/1972 Làng Grôn



243 RƠ MAH DANG Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Grôn
244 RƠ MAH LOAN Gia-rai 1 10/05/1990 Làng Grôn
245 RƠ MAH NHIÊN Gia-rai 1 12/04/2001 Làng Grôn
246 KPUIH HẬU Gia-rai 1 17/05/1992 Làng Grôn
247 KPUIH NIÊM Gia-rai 1 07/09/2005 Làng Grôn
248 RƠ LAN KY Gia-rai 1 09/10/1991 Làng Grôn
249 RƠ LAN THIN Gia-rai 1 01/01/1975 Làng Grôn
250 RƠ LAN H' LẼH Gia-rai 2 01/01/1980 Làng Grôn
251 SIU KƠK Gia-rai 1 01/01/1997 Làng Grôn
252 RƠ MAH CHĂN Gia-rai 1 10/05/1985 Làng Grôn
253 SIU BEO Gia-rai 1 01/01/1993 Làng Grôn
254 RƠ MAH LIÊN Gia-rai 2 20/01/1994 Làng Grôn
255 RƠ MAH H' PÓP Gia-rai 2 01/01/1975 Làng Grôn
256 RƠ LAN SƯ Gia-rai 1 15/03/1995 Làng Grôn
257 RƠ LAN XÝ Gia-rai 1 01/01/1972 Làng Grôn
258 NGUYỄN VĂN HÙNG Kinh 1 06/02/1977 Làng Grôn
259 TRẦN VĂN HIỂN Kinh 1 20/12/1983 Làng Grôn
260 SIU H' PHYIN Gia-rai 2 01/01/1965 Làng Grôn
261 KPUIH H' PHYĂT Gia-rai 2 01/01/1972 Làng Grôn
262 KPUIH TINH Gia-rai 1 01/01/1989 Làng Grôn
263 SIU KHỚC Gia-rai 1 01/01/1986 Làng Grôn
264 KPUIH H' NÓI Gia-rai 2 26/06/1998 Làng Grôn
265 RƠ MAH YÍU Gia-rai 1 10/06/2001 Làng Grôn
266 SIU DIL Gia-rai 1 17/04/1996 Làng Grôn
267 KPUIH BÊN Gia-rai 1 05/02/2002 Làng Grôn
268 RƠ MAH SANG Gia-rai 1 //1996 Làng Grôn
269 RƠ LAN THỨC Gia-rai 1 //2002 Làng Grôn
270 RƠ LAN XOAN Gia-rai 1 25/09/2002 Làng Grôn
271 KPUI THIN Gia-rai 1 //2002 Làng Grôn
272 KPUIH THANH Gia-rai 1 19/04/1991 Làng Krai
273 HÀ VĂN HOÀI Thái 1 17/9/1987 Làng Krai
274 RƠ LAN KRANG Gia-rai 1 15/05/1988 Làng Krai
275 TRẦN VĂN TRUNG Kinh 1 14/08/1985 Làng Krai
276 PHẠM THÀNH QUÝ Kinh 1 05/07/1981 Làng Krai
277 NGÔ THỊ HỢP Kinh 2 13/08/1958 Làng Krai
278 RƠ LAN NGA Gia-rai 1 26/01/1988 Làng Krai
279 RƠ LAN H' NGUYỆT Gia-rai 1 02/03/1995 Làng Krai
280 RƠ MAH HOÀNG Gia-rai 1 01/01/1976 Làng Krai
281 SIU THAI Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Krai
282 RƠ LAN TƯƠNG Gia-rai 1 01/01/1994 Làng Krai
283 RƠ MAH ARĂNG Gia-rai 1 06/05/1995 Làng Krai
284 SIU H' LỴ Gia-rai 2 01/01/1966 Làng Krai
285 RƠ LAN H' ẼH Gia-rai 2 01/01/1970 Làng Krai
286 RAH LAN SUING Gia-rai 1 02/01/1983 Làng Krai



287 SIU H' BYINH Gia-rai 2 01/01/1975 Làng Krai
288 KSOR TLE Gia-rai 1 01/01/1978 Làng Krai
289 KSOR TROM Gia-rai 1 01/01/1974 Làng Krai
290 RƠ LAN H' PHIL Gia-rai 2 01/01/1967 Làng Krai
291 RƠ MAH H' BLOI Gia-rai 2 01/01/1982 Làng Krai
292 RƠ LAN GRENH Gia-rai 1 15/05/1987 Làng Krai
293 RƠ MAH KHOI Gia-rai 1 01/01/1974 Làng Krai
294 RƠ LAN PHĂN Gia-rai 1 01/01/1973 Làng Krai
295 KPUIH H' GIAN Gia-rai 2 01/01/1974 Làng Krai
296 KPUIH HUÊL Gia-rai 1 01/01/1969 Làng Krai
297 PHAN THỊ HƯƠNG Kinh 2 12/01/1972 Làng Krai
298 HỒ PHÚC THÔNG Kinh 1 11/11/1983 Làng Krai
299 MAI THỊ TÂN Kinh 2 25/06/1984 Làng Krai
300 RƠ MAH BƠK Gia-rai 1 01/01/1949 Làng Krai
301 RƠ LAN NĂM Gia-rai 1 01/01/1990 Làng Krai
302 KPUIH SƯ Gia-rai 1 02/07/1991 Làng Krai
303 HÀ VĂN KHOANH Thái 1 09/07/1984 Làng Krai
304 RƠ MAH JOẼT Gia-rai 1 08/06/1976 Làng Krai
305 RƠ MAH BAI Gia-rai 1 08/01/1995 Làng Krai
306 KPUIH THÚET Gia-rai 1 20/05/1990 Làng Krai
307 KSOR VIỆT Gia-rai 1 17/12/1999 Làng Krai
308 NGUYỄN TRỌNG DŨNG Kinh 1 25/12/1987 Làng Krai
309 RƠ LAN JOANH Gia-rai 1 01/01/1995 Làng Krai
310 HÀ THỊ NGUYÊN Thái 2 17/06/1982 Làng Krai
311 DƯƠNG THỊ KIM KHUYÊN kinh 2 09/10/1982 Làng Krai
312 RƠ LAN H' BYIA Gia-rai 2 01/01/1961 Làng Krai
313 NGUYỄN VĂN TỰ kinh 1 20/10/1965 Làng Krai
314 RƠ LAN H' YỄ Gia-rai 1 01/01/1968 Làng Krai
315 KPUIH BÚP Gia-rai 1 23/10/1987 Làng Krai
316 HÀ THỊ NGA Gia-rai 2 06/04/1993 Làng Krai
317 LÊ NGỌC HÒA Kinh 1 01/07/1968 Làng Krai
318 RƠ LAN H'NGAY Gia-rai 2 02/12/2000 Làng Krai
319 NGUYỄN VĂN LINH Kinh 1 10/06/1986 Làng Krai
320 TRẦN VĂN LỢI Kinh Nam 10/07/1968 Tổ dân phố 1
321 NGUYỄN THỊ LÝ Kinh Nữ 02/02/1956 Tổ dân phố 1
322 HỒ THỊ NỘI Kinh Nữ 05/09/1983 Tổ dân phố 1
323 NGUYỄN THỊ THỦY Kinh 2 10/10/1975 Tổ dân phố 1
324 LÙNG THỊ KIM PHƯỢNG Kinh 2 10/03/1963 Tổ dân phố 1
325 HOÀNG VĂN LINH Kinh 1 06/12/1988 Tổ dân phố 2
326 LÊ VĂN THẠCH Kinh 1 01/01/1950 Tổ dân phố 2
327 HỒ THỊ KHẢM Kinh 2 20/11/1955 Tổ dân phố 2
328 HỒ ĐÌNH CẦU Kinh 1 02/3/1960 Tổ dân phố 2
329 PHẠM SỸ VINH Kinh 1 18/10/1956 Tổ dân phố 2
330 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG Kinh 1 20/12/1984 Tổ dân phố 2



331 HỒ THỊ TRỌNG Kinh 2 20/05/1978 Tổ dân phố 2
332 PHAN VĂN NGỌC Kinh 1 05/05/1986 Tổ dân phố 2
333 NGUYỄN VĂN ĐỖ Kinh 1 15/06/1970 Tổ dân phố 2
334 PHẠM VĂN HÙNG Kinh 1 17/04/1990 Tổ dân phố 2
335 BÙI VĂN TRÍ Kinh 1 01/10/1977 Tổ dân phố 2
336 LÊ THÁI SƠN Kinh 1 19/5/1969 Tổ dân phố 2
337 NGUYỄN VĨNH LÂM Kinh 1 25/8/1993 Tổ dân phố 3
338 NGUYỄN ĐÌNH THỨC Kinh 1 10/10/1981 Tổ dân phố 3
339 TRẦN BÁ HƯỚNG Kinh 1 20/01/1988 Tổ dân phố 3
340 NGUYỄN THỊ MINH Kinh 2 19/12/1960 Tổ dân phố 3
341 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Kinh 2 06/06/1978 Tổ dân phố 3
342 NGUYỄN THỊ NHUNG Kinh 2 02/02/1969 Tổ dân phố 3
343 LÊ VĂN LỘC Kinh 1 20/11/1989 Tổ dân phố 3
344 VÕ QUỐC TUẤN Kinh 1 02/07/1972 Tổ dân phố 3
345 DƯƠNG THỊ THANH AN Kinh 2 09/09/1959 Tổ dân phố 3
346 NGUYỄN HỮU KHANH Kinh 1 16/11/1967 Tổ dân phố 3
347 LÊ VĂN SỬ Kinh 1 20/10/1988 Tổ dân phố 3
348 HỒ THỊ THOA Kinh 2 18/02/1975 Tổ dân phố 3
349 BÙI HỮU HỒNG Kinh 1 20/10/1954 Tổ dân phố 3
350 HỨA THỊ NHẬT Kinh 2 01/01/1951 Tổ dân phố 3
351 LÊ VĂN NGHỊ Kinh 1 01/08/1978 Tổ dân phố 3
352 LÊ QUANG THÁI Kinh 1 10/05/1955 Tổ dân phố 3
353 HỒ THỊ CẨM Kinh 2 31/12/1955 Tổ dân phố 3
354 NGUYỄN THỊ LOAN Kinh 2 27/12/1972 Tổ dân phố 3
355 HỒ NGỌC CHẤT Kinh 1 25/5/1970 Tổ dân phố 3
356 HỒ THỊ THANH HIỀN Kinh 2 26/08/1980 Tổ dân phố 4
357 LÊ VĂN NHƠN Kinh 1 01/01/1958 Tổ dân phố 4
358 NGUYỄN THỊ HIỀN Kinh 2 03/04/1991 Tổ dân phố 4
359 NGUYỄN XUÂN SỬU Kinh 1 26/09/1973 Tổ dân phố 4
360 LÊ ĐÌNH TÚ Kinh 1 15/01/1973 Tổ dân phố 4
361 ĐÀM VĂN TIỆP Kinh 1 11/04/1955 Tổ dân phố 4
362 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG Kinh 2 08/08/1990 Tổ dân phố 4
363 BÙI THỊ HỢI Kinh 2 23/06/1972 Tổ dân phố 6
364 RƠ LAN THUÔNG Gia-rai 1 01/01/1959 Tổ dân phố 6
365 TRẦN ĐỨC VÂN Kinh 1 13/05/1974 Tổ dân phố 6
366 NGUYỄN VĂN BÔNG Kinh 1 10/10/1951 Tổ dân phố 6
367 LÂM THỊ XINH Kinh 2 09/12/1984 Tổ dân phố 7
368 ĐỖ THỊ CHƯƠNG Kinh 2 01/12/1982 Tổ dân phố 7
369 HỒ THỊ MINH Kinh 2 1968 Tổ dân phố 7
370 CHU THỊ LOAN Kinh 2 15/11/1979 Tổ dân phố 7
371 NGUYỄN THỊ MAI Kinh 1 20/07/1957 Tổ dân phố 7
372 LÊ ĐÌNH HUYÊN Kinh 1 20/5/1979 Tổ dân phố 7

373
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THỦY Kinh 2 10/10/1978 Tổ dân phố 7



374 TRẦN VĂN TUẤN Kinh Nam 08/04/1987 Tổ dân phố 9
375 NGUYỄN VĂN KẾ Kinh Nam 30/04/1984 Tổ dân phố 9
376 DƯ THỊ TÌNH Kinh Nữ 26/07/1974 Tổ dân phố 9
377 NÔNG VĂN HỌP Nùng Nùng 01/01/1982 Tổ dân phố 9
378 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH Kinh Nam 02/03/1993 Tổ dân phố 9
379 LÊ VĂN LONG Kinh Nam 01/08/1962 Tổ dân phố 9
380 NGUYỄN THỊ HÒA Kinh Nam 16/06/1961 Tổ dân phố 9
381 HỒ THỊ MINH Kinh 2 12/04/1984 Tổ dân phố 9
382 NGUYỄN THỊ NGA Kinh 2 23/08/1983 Tổ dân phố 9
383 NGUYỄN THỊ THỦY Kinh 2 01/01/1970 Tổ dân phố 9
384 RƠ MAH H' PHYEN Gia-rai 2 25/5/1987 Làng Trolđeng
385 KPUIH H' PION Gia-rai 2 05/05/1970 Làng Trolđeng
386 KPUIH H' RÃIH Gia-rai 2 01/01/1990 Làng Trolđeng
387 SIU H' BYON Gia-rai 2 01/01/1977 Làng Trolđeng
388 RƠ LAN H' DIN Gia-rai 2 25/11/1995 Làng Trolđeng
389 RƠ MAH KLOL Gia-rai 1 01/01/1956 Làng Trolđeng
390 KPUIH H' VAN Gia-rai 2 03/03/1983 Làng Trolđeng
391 KPUIH H' CHIM Gia-rai 2 01/01/1953 Làng Trolđeng
392 KPUIH H' CHEN Gia-rai 2 01/01/1979 Làng Trolđeng
393 RƠ CHÂM KER Gia-rai 1 05/10/1959 Làng Trolđeng
394 KSOR BÊH Gia-rai 1 01/01/1959 Làng Trolđeng
395 RƠ LAN H' YAN Gia-rai 2 15/10/1983 Làng Trolđeng
396 SIU KLỄ Gia-rai 1 24/10/1986 Làng Trolđeng
397 KPUIH H' HẢI Gia-rai 2 25/03/1994 Làng Trolđeng
398 SIU GĂNG Gia-rai 1 09/08/1977 Làng Trolđeng
399 RƠ MAH THỌ Gia-rai 1 01/02/1982 Làng Trolđeng
400 RƠ LAN MÊK Gia-rai 1 26/06/1966 Làng Trolđeng
401 RƠ CHÂM KUL Gia-rai 1 01/01/1983 Làng Trolđeng
402 KPUIH NƠN Gia-rai 1 02/04/1963 Làng Trolđeng
403 KPUIH H' BLỚT Gia-rai 2 28/10/1978 Làng Trolđeng
404 KSOR H' CHENG Gia-rai 2 01/01/1940 Làng Trolđeng
405 SIU H' PHER Gia-rai 2 01/01/1966 Làng Trolđeng
406 RƠ LAN H' MLEM Gia-rai 2 17/10/1993 Làng Trolđeng
407 H' LINH Ê BAN Gia-rai 2 25/05/1996 Làng Trolđeng
408 KSOR LE Gia-rai 1 01/01/1959 Làng Trolđeng
409 KPUIH H' NHI Gia-rai 2 04/12/2005 Làng Trolđeng
410 KPUIH TUYL Gia-rai 1 05/02/1989 Làng Trolđeng
411 RƠ MAH H' KIỀU Gia-rai 2 07/10/2011 Làng Trolđeng


